
STT Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/CCCD
Năm TN 

THPT

Năm 

đoạt 

giải

Lĩnh vực đoạt giải Loại giải
Mã xét 

tuyển
Ngành trúng tuyển

1 21000076 Trương Quang Tuấn Nam 04/03/2003 Thái Bình 034203010708 2021 2019 Lĩnh vực Hóa sinh Giải Ba QHT02 Toán tin

2 21000077 Phạm Minh Hiếu Nam 27/02/2003 Hải Dương 030203009930 2021 2021 Lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí Giải Nhì QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học*

3 21000078 Đinh Lan Chi Nữ 07/09/2003 Hà Nội 001303018090 2021 2020 Lĩnh vực Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

4 21000079 Hà Hải Dương Nam 15/08/2003 Hà Nội 017203000017 2021 2019 Lĩnh vực Hóa học Giải Nhì QHT06 Hóa học

5 21000080 Nguyễn Hải Long Nam 04/10/2003 Hà Nội 001203020375 2021 2020 Lĩnh vực Hóa sinh Giải Nhất QHT06 Hóa học

6 21000081 Bùi Xuân Hiển Nam 15/09/2003 Thái Nguyên 092011382 2021 2020 Lĩnh vực Sinh học tế bào và phân tử Giải Nhì QHT44 Công nghệ sinh học**

7 21000082 Trịnh Khánh Linh Nữ 12/09/2003 Hà Nội 001303021950 2021 2019 Lĩnh vực Y học chuyển dịch Giải Nhất QHT44 Công nghệ sinh học**

8 21000083 Nguyễn Ngọc Bảo Phương Nữ 29/09/2003 Hà Nội 001303027137 2021 2019 Lính vực Y sinh và khoa học sức khỏe Giải Nhì QHT44 Công nghệ sinh học**

9 21000084 Phạm Thái Sơn Nam 30/07/2003 Hà Nội 035203000148 2021 2021 Lĩnh vực Hóa học Giải Ba QHT44 Công nghệ sinh học**

10 21000085 Trần Gia Bảo Nam 03/09/2003 Nam Định 036203007399 2021 2020 Lĩnh vực Hóa sinh Giải Nhì QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản*

11 21000086 Trần Đỗ Diệp Anh Nữ 21/01/2003 Hà Nội 015303000002 2021 2020 Lĩnh vực Y sinh và khoa học sức khỏe Giải Ba QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường

12 21000087 Phạm Quỳnh Anh Nữ 04/04/2003 Hải Phòng 031303006145 2021 2020 Lĩnh vực Kỹ thuật môi trường Giải Nhất QHT13 Khoa học môi trường

13 21000088 Dương Trần Nhật Minh Nam 15/08/2003 Hải Phòng 031203006319 2021 2019 Lĩnh vực Hóa học Giải Nhất QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường**

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; 

đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế

Danh sách gồm 13 thí sinh./.
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